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2255202052057 AnhNguyễn Phạm Quốc 30/12/2006 10 8.0 8.5 8.4 8.5 1

2255202052058 ĐạtLý Thành 27/10/2007 6 5.0 4.5 0.0 2.0 2

2255202052059 GiangThái Hoàng 15/07/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2255202052060 HiểnNguyễn Văn 07/06/2007 10 7.0 5.0 6.0 6.3 4

2255202052061 HiệuNguyễn Hữu 05/11/2007 10 4.5 3.5 8.6 7.2 5

2255202052062 LễTrần Trọng 03/04/2007 8 6.5 6.8 9.2 8.3 6

2255202052063 NamPhạm Thành 08/08/2006 9 5.5 4.8 9.8 8.2 7

2255202052064 NghĩaNguyễn Hiếu 29/12/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8

2255202052065 NghiêmTrương Văn 08/04/2006 10 5.0 5.3 9.6 8.2 9

2255202052066 GiàuPhạm Văn 01/12/2004 10 9.0 9.8 9.4 9.4 10

2255202052067 PhúNguyễn Thanh 23/12/2000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11

2255202052068 PhúPhạm Nguyễn Việt 22/03/2004 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12

2255202052069 QuýNguyễn Phú 15/02/2007 9 5.5 7.3 9.8 8.6 13

2255202052070 TânNguyễn Duy 13/05/2007 8 4.5 4.3 6.6 6.0 14

2255202052071 TháiNguyễn Hữu 28/03/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15

2255202052072 TháiNguyễn Văn 10/11/2007 10 6.0 5.3 6.4 6.4 16

2255202052073 ThiệnCao Hữu 05/05/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17

2255202052074 TiếnHồ Nhật 12/03/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18

2255202052075 TínhPhạm Trí 01/01/2007 10 6.5 7.0 7.8 7.6 19

2255202052076 TịnhNguyễn Chí 19/06/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20

2255202052077 ToànBùi Quốc 02/07/2005 5 6.5 5.0 9.6 8.0 21

2255202052078 TriếtLê Minh 11/02/2007 8 4.0 7.3 6.8 6.5 22

2255202052079 VânNguyễn Trọng 22/04/2004 9 4.5 6.8 8.8 7.8 23

2255202052080 ViệtLê Quốc 01/03/2004 10 10.0 10.0 10.0 10.0 24

2255202052081 VĩnhNguyễn Văn 19/09/2007 9 6.5 5.0 0.0 2.6 25

2255202052200 VỹNguyễn Kỳ 20/12/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26

2255202052201 LýPhan Công 28/11/2006 10 6.5 8.0 9.8 9.0 27
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